
SÁCH PHÁP LUẬT VÀ CÁC LOẠI SÁCH KHÁC  

1. SÁCH PHÁP LUẬT

STT TÊN SÁCH ĐV
TÍNH SL

1 Hỏi và đáp pháp luật giao thông đường bộ (Hợp tác với NXB 
CTQG) Bản 9

2
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho hiệu trưởng và kế toán trường 
học, luật giáo dục sửa đổi bổ sung và những quy định mới 
nhất về giáo dục - đào tạo 

Bản 1

3 Cẩm nang Giáo dục con trẻ giữa gia đình và nhà trường Bản 1

4 Cẩm nang trang thiết bị cơ sở vật chất trong trường học Bản 1

5 Tổ chức bộ máy, biên chế trường Mầm non, Tiểu hoc THCS- 
THPT theo quy định mới Bản 1

6 Hướng dẫn công tác quản lý tài chính ngân hàng tài sản và 
quy chế chi tiêu nội bộ trong trường học Bản 1

7 Luật Giáo dục & các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Bản 1

8 Các văn bản Pháp luật hướng dẫn dành cho hiệu trưởng về 
quản lý tài chính, công khai tài chính trong nhà trường Bản 1

9
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước chế độ kế toán tài 
chính sự nghiệp, quy định mới nhất về quản lý thu chi và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

Bản 1

10
Các văn bản hướng dẫn thi  hành về tuyển dụng, cho thôi  
việc kỷ luật Lao động, trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, 
công chức & và người lao động 

Bản 1

11

Cẩm nang pháp luật dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng tổ 
chức các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, 
quyền lợi, trách nhiệm & nghĩa vụ của cán bộ công chức, 
người lao động trong cơ quan HCSN và doanh nghiệp

Bản 1

12
Các quy định về về tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, 
công đoàn, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong đơn vị 
HCSN& DN

Bản 1



13 Bộ luật Lao động & các văn bản hướng dẫn thi hành mới 
nhất Bản 1

14 Tìm hiểu các VBPL về nghi lễ, nghi thức, trang phục áp 
dụng trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Bản 1

15
Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, 
công chức, viên chức lao động hợp đồng; bộ luật lao động 
sửa đổi bổ sung

Bản 1

16 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo bộ luật dân sự Bản 1

17 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo bộ luật hình sự Bản 1

18 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo bộ luật lao động Bản 1

19 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật an toàn thực 
phẩm Bản 1

20 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Bảo hiểm xã hội Bản 1

21 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật Bảo vệ chăm sóc 
& giáo dục trẻ em Bản 1

22 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật Bảo vệ môi trường Bản 1

23 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật cán bộ công chức Bản 1

24 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật công đoàn Bản 1

25 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Giao thông 
đường bộ Bản 1

26 Quyền và nghĩa vụ công dân theo Luật Giáo dục Bản 1

27 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật hôn nhân và gia 
đình Bản 1

28 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Khiếu nại tố cáo Bản 1

29 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Phòng cháy chữa 
cháy Bản 1

30 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Thi đua, khen 
thưởng Bản 1

31 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Phòng chống ma 
túy Bản 1

32 Các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật dân sự Bản 1



33 Các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật hình sự Bản 1

34 Các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động Bản 1

35 Các văn bản hướng dẫn thi hành tố tụng dân sự Bản 1

36 Các văn bản hướng dẫn thi hành tố tụng hình sự Bản 1

37 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội Bản 1

38 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ chăm sóc và 
giáo dục trẻ em Bản 1

39 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Bản 1

40 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bình đẳng giới Bản 1

41 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ công chức Bản 1

42 Các văn bản mới về Công tác quản lý tài chính Bản 1

43 QĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ Bản 1

44 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Bản 1

45 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo Bản 1

46 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Bản 1

47 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng chống ma túy Bản 1

48 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy Bản 1

49 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh niên Bản 1

50 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng Bản 1

51 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý sử dụng tài sản 
nhà nước Bản 1

52 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí Bản 1



53 Tìm hiểu các QĐ về an toàn vệ sinh lao động & phòng chống 
cháy nổ Bản 1

54 Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012- 2013 Bản 1

55 Tài liệu hỏi đáp về nghị quyết đại hội X của Đảng Bản 1

56 Tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường 
bộ Bản 1

57 Điện và điện tử Bản 1

58 Sổ tay tập huấn cấp trường Bản 8

59

Sổ tay tra cứu nhanh các tình huống về chế dộ mua sắm, chi 
tiêu, tiếp khách, hội họp, Quản lý tài sản, tài chính công và 
các chi phí phát sinh khác trong các cơ quan, đơn vị hành 
chính sự nghiệp.

Bản 1

60 Tìm hiều Luật cán bộ công chức Bản 1

61 Hỏi đáp về Bộ luật tố tụng dân sự Bản 1

62 Luật phòng, chống bạo lực gia đình Bản 1

63 Tìm hiểu bộ luật lao động Bản 2

64 Tìm hiểu bộ luật tố tụng hình sự Bản 1

65 Tìm hiểu luật an toàn thực phẩm Bản 1

66 Bảo hiểm xã hội Bản 1

67 Tìm hiểu luật bảo hiểm y tế Bản 1

68 Tìm hiểu luật khám bệnh, chữa bệnh Bản 1

69 Tìm hiểu luật khiếu nại Bản 1

70 Tìm hiểu luật phổ biến giáo dục pháp luật Bản 1

71 Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục Bản 1

72 Luật tố cáo Bản 1

73 Tìm hiểu luật viên chức Bản 1

74 Luật bình đẳng giới Bản 1

75 Tìm hiểu quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập 
cá nhân Bản 1

76 Tìm hiểu Luật thuế bảo vệ môi trường Bản 1

77 Tìm hiểu Luật tài nguyên nước Bản 1



78 Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường Bản 1

79 Hỏi đáp về các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực 
giáo dục Bản 1

80 Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Bản 1

81 Những điều cần biết về pháp luật dành cho Hiệu trưởng trong 
quản lý nhà trường Bản 1

82
Chính sách mới nhất về giáo dục công tác quản lý tài chính 
tiền lương, phụ cấp và chế độ chính sách đối với cán bộ công 
chức ngành Giáo dục - Đào tạo

Bản 1

83 Hệ thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp 
loại trang thiết bị, cơ sở vật chất trong nhà trường Bản 1

84
Hệ thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp 
loại cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, nhà giáo, học sinh, 
sinh viên

Bản 1

85 Hệ thống các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo 
dục trong nhà trường Bản 1

86 Hệ thống các văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách đãi ngộ 
đối với giáo viên, cán bộ, công chức ngành giáo dục đào tạo Bản 1

87 Để quản lý nhà trường hiệu quả theo quy định mới Bản 1

88 Tài chính - Kế toán trường học và Văn Bản hướng dẫn thi 
hành Bản 1

89
Chế độ mới về công tác phí, tiếp khách chi tiêu hội nghị, 
quản lý tài chính, thu và sử dụng học phí tự chủ, thanh tra, 
kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo

Bản 1

90 Hệ thống các quy định mới nhất về đổi mới phương pháp - 
nâng cao chất lượng dạy học trong giáo dục - Đào tạo Bản 1

91 Tìm hiểu các quy định Pháp luật dành cho cán bộ làm công 
tác quản lý trong ngành Giáo dục- Đào tạo Bản 1

92 Các quy định mới về Điều lệ, quy chế Trường Tiểu học Bản 1



93 Các Văn bản hướng dẫn hiện hành mới nhất về công tác văn 
thư, lưu trữ và hành chính văn phòng Bản 1

94 Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo, khởi kiện trong 
lĩnh vực dân sự, kinh tế thương mại, lao động Bản 1

95 Xã hội trật tự an toàn, cuộc sống bình yên hạnh phúc Bản 1

96 Văn kiện hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương 
khóa XII Bản 1

97 Hỏi đáp pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Bản 1

98 Tìm hiểu các quy định về Công tác quản lý cán bộ- hành 
chính văn phòng Bản 2

99

Bộ luật lao động- Quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm 
xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn, chế độ thanh 
toán tiền nghỉ phép hàng năm, an toàn lao động, vệ sinh lao 
động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, lao động nữ 2012

Bản 2

100 Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước Bản 1

101 Tìm hiểu Luật bảo vệ chăm sóc & giáo dục trẻ em Bản 1

102 Kỹ năng hỗ trợ đổi mới quản lý dành cho hiệu trưởng và cán 
bộ quản lý giáo dục Bản 1

103 Quy định mới về UDCNTT vào đổi mới  dạy-học trong nhà 
trường Bản 1

104 Những chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành đối 
với cán bộ, giáo viên, công nhân viên Bản 1

105 Các quy định về tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong nhà trường Bản 1

106 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn Bản 1

107 Bộ quy trình hướng dẫn về công tác cán bộ công đoàn các 
cấp Bản 1

108 Luật công đoàn Bản 1

109 Điều lệ công đoàn Việt Nam Bản 1

110 Cẩm nang công tác công đoàn và quản lý ngành giáo dục Bản 1



111 Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở Bản 1

112 Hướng dẫn nghiệp vụ của cán bộ công đoàn ngành giáo dục Bản 1

113 Kỹ năng hoạt động công đoàn Bản 1

114 Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn ngành giáo dục Bản 2

115 Nghiệp vụ công tác của cán bộ công đoàn ngành giáo dục Bản 1

116 Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở trường học Bản 1

117 Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. Bản 1

118 Bảng phân loại tài liệu trong thư viện trường phổ thông Bản 1

119 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện Bản 1

 Tổng Bản 138

 2. SÁCH - TRUYỆN LỊCH SỬ   

STT TÊN SÁCH ĐV
TÍNH SL

1 Nhà hậu Trần và thời thuộc Minh Bản 1

2 Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất Bản 5

3 Một chặng đường phát triển Bản 1

4 Theo dòng lịch sử Việt Nam (1533-1548) Bản 1

5 Theo dòng lịch sử Việt Nam (1510-1516) Bản 2

6 Theo dòng lịch sử Việt Nam (1573 - 1599) Bản 5

7 Theo dòng lịch sử Việt Nam( 1526-1522) Bản 1

8 Theo dòng lịch sử Việt Nam( Từ Trần Thái Tông (1226-
1258) đến Trần Nhân Tông (1278-1293) Bản 1

9 Cuộc kháng chiến chống quân Minh (1418-1428) Bản 1



10 Từ Khúc Thừa Dụ đến hết nhà Tiền Lê Bản 1

11 Từ Trần Dụ Tông(1341-1369) đến Trần Phế Đế (1377-1388) Bản 1

12 Truyền thuyết Hùng Vương Bản 5

13 Truyện kể về phong tục các dân tộc Việt Nam Bản 4

14 Đội cấn và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên Bản 6

15 Từ thời thuộc Nam Việt đến dứt thời thuộc Tấn Bản 1

16 Từ Trần Thuận Tông đến nhà Hồ Bản 1

17 Từ thời thuộc tuỳ đến năm 905 Bản 1

18 Từ Lý Thánh Tông đến đời Lý Nhân Tông Bản 1

19 Từ Lý Thái Tổ đến hết Lý Thái Tông Bản 1

20 Từ Lê Thái Tổ (1428-1433) đến Lê Thái Tông (1433-1442) Bản 1

21 Những mẩu chuyện bang giao trong lịch sử Bản 1

22 Cù Chính Lan đánh xe tăng Bản 4

23 Người khai sinh Sài gòn Bản 2

24 Tướng quân Phạm Ngũ Lão Bản 1

 Tổng Bản 49

3.  TỦ SÁCH BÁC HỒ

STT TÊN SÁCH ĐV
TÍNH SL

1 Kể chuyện Bác Hồ, tập 1 Bản 6

2 Kể chuyện Bác Hồ, tập 2 Bản 2

3 Kể chuyện Bác Hồ, tập 3 Bản 1

4 Kể chuyện Bác Hồ, tập 4 Bản 1

5 Những truyện kể về Bác Hồ với nghề giáo Bản 1

6 Bác Hồ sống mãi gương người tốt, việc tốt Bản 2

7 Bác Hồ sống mãi cùng dân chống hạn. Bản 3



8 Bác Hồ sống mãi mệnh lệnh của bác hồ Bản 4

9 Bác Hồ sống mãi yêu ghét phải phân mình. Bản 2

10 Bác Hồ sống mãi từ mái ấm Nà Lọn. Bản 4

11 Bác Hồ thời gian quý báu lắm Bản 1

12 Những truyện kể về Bác Hồ trong lòng đồng bào miền Nam Bản 1

13 Những truyện kể về Bác Hồ trong lòng bạn bè quốc tế Bản 1

14 Những truyện kể về Bác Hồ với chiến sĩ Bản 1

15 Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn Bản 1

16 Ngành giáo dục Việt Nam thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ 
Chí Minh Bản 1

17 Gương thầy sáng mãi Bản 1

18 Nhớ lời Bác dạy Bản 1

19 Bác Hồ dạy chúng ta Bản 1

20 Về với quê Bác Bản 3

21 Theo dấu chân Người Bản 1

22 Những truyện kể về tình thương của Bác Bản 1

23 Những truyện kể về Bác Hồ với văn hóa văn nghệ Bản 2

24 Những truyện kể về Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Bản 1

25 Những truyện kể về Tết và Xuân của Bác Hồ Bản 1

26 Những truyện kể về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước- T1 Bản 1

27 Những truyện kể về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước- T2 Bản 1

28 Những truyện kể về đức tính tiết kiệm của Bác Hồ Bản 1

29 Những truyện kể về tấm lòng bác ái của Bác Hồ Bản 1

30 Những truyện kể về đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ Bản 1

31 Những truyện kể về đức tính kiên trì, nhẫn nại của Bác Hồ Bản 1

32 Những truyện kể về đức tính công bằng, thanh liêm của Bác 
Hồ Bản 1

33 Những truyện kể về đức tính kỷ luật của Bác Hồ Bản 1

34 Những truyện kể về tính chuyên cần của Bác Hồ Bản 1

35 Những truyện kể về đức tính cẩn thận chu đáo của Bác Hồ Bản 1



36 Những truyện kể về tinh thần yêu nước của Bác Hồ Bản 1

37 Nhà Bác Hồ ở Hà Nội Bản 2

38 Những truyện kể về tinh thần đoàn kết của Bác Hồ Bản 1

39 Những truyện kể về tinh thần lạc quan của Bác Hồ Bản 1

40 Những truyện kể về tình cảm quốc tế của Bác Hồ Bản 1

41 Những truyện kể về Bác Hồ với giáo dục thế hệ trẻ Bản 1

42 Những truyện kể về Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng Bản 1

43 Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và Công đoàn 
Việt Nam Bản 1

44 Chủ tịch Hồ Chí Minh một huyền thoại kỳ vĩ, bút tích hình 
ảnh và những mẩu truyện về phẩm chất của người Bản 1

45
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, 
quan liêu và quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm, phòng 
chống lãng phí 2011

Bản 1

46 Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ Bản 1

47 Danh ngôn Hồ Chí Minh Bản 3

48 Bác Hồ kính yêu của em Bản 1

49 Bác Hồ yêu ghét phải phân minh Bản 1

 Tổng Bản 71

4. TỪ ĐIỂN

STT TÊN SÁCH ĐV 
TÍNH SL

1 Sổ tay kiến thức Địa lý ở Tiểu học Bản 13

2 Sổ tay chính tả tiểu học Bản 4

3 Sổ tay kiến thức toán tiểu học lớp 1,2,3 Bản 7

4 Sổ tay kiến thức toán tiểu học lớp 4,5 Bản 5

5 Sổ tay kiến thức toán tiểu học Bản 1

6 Từ điển Giải thích điển cổ văn học Bản 3

7 Sổ tay kiến thức lịch sử tiểu học Bản 5

8 Sổ tay giải thích thành ngữ tiếng Việt (dành cho HS tiểu học 
và THCS) Bản 5

9 Sổ tay chính tả tra nhanh Bản 6

10 Sổ tay kiến thức tiếng Anh tiểu học Bản 5



11 Từ điển thuật ngữ Lịch sử phổ thông Bản 8

12 Từ điển chính tả học sinh Bản 3

13 Kho tàng đồng dao Việt Nam Bản 1

14 Từ điển giáo khoa tiếng Việt tiều học Bản 12

15 Từ điển thành ngữ học sinh Bản 3

16 Từ điển từ đồng âm tiếng Việt Bản 3

17 Từ điển Giải thích thành ngữ gốc Hán Bản 1

18 Từ điển Bách khoa Thực vật học Việt Nam Bản 3

19 Từ điển Địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam Bản 3

20 Từ điển văn hóa phong tục cổ truyền Việt Nam Bản 3

21 Giải thích các từ gần âm, gần nghĩa dễ nhầm lẫn Bản 1

22 Giải thích các từ gần âm, gần nghĩa Bản 1

 Tổng Bản 96

5. TRUYỆN BẰNG TIẾNG ANH

STT TÊN SÁCH ĐV
TÍNH SL

1 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Thế giới động vật- 
Côn trùng Bản 8

2 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Những con vật nuôi 
trong nhà Bản 6

3 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Những con vật nuôi 
trong rừng Bản 1

4 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Những con vật sống 
dưới nước Bản 9

5 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Thế giới thực vật- 
Các loài hoa Bản 6

6 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Thế giới thực vật- 
Các loài rau Bản 8

7 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Thế giới thực vật- 
Cây công nghiệp Bản 7

8 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Thế giới thực vật- 
Cây lương thực Bản 7



9 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Thế giới thực vật- 
Cây xanh Bản 9

10 Sách tranh Song ngữ Việt Anh, chủ đề: Tết và mùa xuân Bản 9

14 Truyện Song ngữ Anh - Việt : Bờm và Cuội- Chuyến phiêu 
lưu trong rừng thẳm Bản 1

15 Truyện tranh Song ngữ Việt Anh: Bờm và Cuội- Chiếc quạt 
mo thần kỳ tập 2 Bản 1

16 Truyện tranh Song ngữ Việt Anh: Bờm và Cuội - Gặp chú 
Tễu Bản 1

27 Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh qua các mẩu chuyện 
đạo đức tập 1 Bản 8

28 Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh qua các mẩu chuyện 
đạo đức tập 2 Bản 8

 Tổng  89

6. SÁCH Y TẾ - GD KỸ NĂNG SỐNG

STT TÊN SÁCH ĐV
TÍNH SL

1 Sổ quản lý công tác Y tế trường học Bản 1

2 Cẩm nang công tác quản lý Giáo dục, văn hóa ứng xử và 
chăm sóc y tế trong trường học Bản 1

3 33 triệu chứng bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh Bản 1

4 Tại sao người này lại khoẻ hơn người kia Bản 1

5 Tại sao Bản 1

6 Chuyện ấy và sức khoẻ trái tim Bản 1

7 Nói chuyện về giới tính thế nào với trẻ Bản 1

8 62 câu hỏi và đáp về sức khỏe Bản 1

9 Giải đáp những bệnh thường gặp ở trẻ em Bản 1

10 Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu khi ngộ độc Bản 1



11 Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các bệnh về tim mạch, bệnh 
đường hô hấp, các bệnh thân- tiết niệu Bản 1

12 Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các vết thương, chấn thương- 
một số bệnh ngoài da Bản 1

13
Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các bệnh về huyết học- truyền 
máu, các bệnh về xương khớp, tiêu hóa, bệnh nội tiết, bệnh 
người cao tuổi

Bản 1

14 Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các bệnh của bà mẹ và trẻ em Bản 1

15 Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các bệnh truyền nhiễm và lao Bản 1

16 Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các bệnh răng hàm mặt, các 
bệnh tai- mũi họng và các bệnh về mắt Bản 1

17 Giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và sơ cấp 
cứu cho các cháu nhà trẻ, mẫu giáo và học sinh tiểu học. Bản 2

18 Hướng dẫn phòng chống một số bệnh tật phổ biến ở tuổi học 
đường Bản 5

19 Ứng phó với Covid-19 Bản 1

20 Ăn đúng cách Bản 4

21 Vui chơi an toàn Bản 8

22 Vệ sinh đúng cách Bản 13

23 Dạy môn sức khoẻ ở tiểu học Bản 1

24 Tiếp chuyện lương y "mát tay" chữa bệnh hiểm Bản 1

25 Kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên Bản 1

26 Người chữa bệnh thần kỳ Bản 1

27 Người chữa bệnh không cần thuốc Bản 1

28 Một số điều cần biết để phòng tránh tai nạn. Bản 1

29 Những băn khoăn của tuổi vị thành niên Bản 1

30 Kỹ năng phục vụ bản thân Bản 1



 Tổng  57

7. TRUYỆN KHOA HỌC

STT TÊN SÁCH ĐV 
TÍNH SL

1 Bộ sách thám hiểm thế giới: T1 Bản 2

2 Bộ sách thám hiểm thế giới: T2 Vòng tròn đá kì diệu Bản 6

3 Bộ sách thám hiểm thế giới: T3 Tam giác quỷ Bản 5

4 Tìm hiểu Hệ sinh thái bãi biển Bản 1

5 Bạn đã sẵn sàng trở thành NIN JA giải cứu thế giới Bản 1

6 Ngày hội của tuổi trẻ Việt Nam Bản 1

7 Thuật chế ngự gian tà của người Trung Hoa Bản 2

8 Thuật dung người trong lịch sử Trung Hoa Bản 1

9 Những điều cần biết về MARI QUY RI Bản 1

10 Những thủ lĩnh nhỏ nhất Bản 1

11 Những câu chuyện sự lễ phép Bản 2

12 Những câu chuyện về tính tiết kiệm đèn lồng của đom đóm Bản 1

13 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Bản 2

14 Truyện kể về danh nhân thế giới Bản 7

15 Truyện kể về phong tục các dân tộc Việt Nam (Tập 8A) Bản 6

16 Kể chuyện trạng Việt Nam Bản 2

17 Kể chuyện danh nhân Thế giới Bản 2

18 Kể chuyện cho bé nghe Bản 1

19 Kể chuyện cái mũ Bản 1

20 Kể chuyện trí thông minh Bản 3

21 Kể chuyện gương hiếu thảo Bản 4



22 Kể chuyện gương hiếu học Bản 4

23 Kể chuyện gương dũng cảm Bản 5

24 Kể chuyện thần đồng Việt Nam Bản 4

25 Kể chuyện đạo đức và cách làm người Bản 2

26 Truyện kể về khám phá khoa học Bản 1

27 Truyện kể về các nhà bác học, hoá học Bản 1

28 Những truyện kể về các nhà thiên văn học Bản 2

29 Chàng rắn Bản 3

30 Bác sĩ Bản 1

31 Gia đình bác sĩ vui tính Bản 1

32 Huyền thoại sông Nin Bản 2

33 Huyền sử về thời họ Hồng bàng Bản 1

34 Lê Hoà cày ruộng tịch điền Bản 1

35 Giáo giới trường tôi liệt truyện Bản 1

36 Ai thông minh hơn học sinh tiểu học Bản 1

37 Thưởng thức cuộc sống để trở thành nhà bác học tí hon Bản 1

38 Mười vạn câu hỏi vì sao (Cuộc sống quanh ta) Bản 1

39 Đàn ông đàn bà khác nhau những gì ? Bản 1

 Tổng Bản 85

8. TRUYỆN THIẾU NHI

STT TÊN SÁCH ĐV 
TÍNH SL

1 Chơi cùng trời đất Bản 2

2 Sơn ca trong bụi cỏ Bản 2

3 Sơn ca của núi rừng Bản 1

4 Rừng Bản 2

5 Lọ lem thời @ Bản 1



6 Người hoá bò Bản 1
7 Truyện đạo đức Tiểu học Bản 4
8 Ông Cản Ngũ- Kim Lân Bản 1
9 Thành và pháo đài Bản 4
10 Không có lửa sao có khói Bản 1
11 Ngủ ngoan Bản 6
12 Hoa cúc áo Bản 1
13 Động vật nhỏ đáng yêu Bản 1
14 Đồng hồ tích tắc Bản 1
15 Đồng dao và trò chơi trẻ em Bản 5
16 Trăm hoa và cây thông Bản 3
17 Truyện cây tre trăm đốt (Tập 4) Bản 1
18 Truyện bé thần đồng(Tập 3) Bản 1
19 Truyện thạch sanh (Tập 6) Bản 1
20 Thế giới động vật Bản 1
21 Thế giới đầy đe doạ Bản 1

22 Thế giới trong ta (Pác Ngà trong mùa thu năm ấy) Bản 1

23 Thế giới tự nhiên Bản 1
24 Thiên nhiên kỳ thú Bản 2
25 Bí ẩn ngàn thiêng Yên Thế Bản 3
26 Nhạc Hoa Bản 3
27 Bí ẩn về con người Bản 4
28 Biết phép lạ Bản 1
29 Biết hoà đồng Bản 3
30 Bé và quả thị Bản 1
31 Bé với thế giới diệu kỳ Bản 1
32 Sự tích Hồ Ba Bể Bản 1
33 Sự tích Hồ Gươm Bản 1
34 Khung cửa chữ Bản 1
35 Hành động nhỏ (Ăn nhớ cắt móng tay) Bản 8
36 Hành động nhỏ (Long ơi đừng đi bậy) Bản 12



37 Hành động nhỏ (Đôi giày mới của Peo) Bản 14
38 Hành động nhỏ của Peo/ Bản 11
39 Hành động nhỏ (Mít tham ăn) Bản 17
40 Khả năng đặc biệt Bản 2
41 Lấy tai tát nước Bản 2
42 Quê hương yêu dấu Bản 4
43 Nghe ca sĩ lặng lẽ với thời gian Bản 1
44 Chị Hoa mười giờ và gã xương rồng Bản 3
45 Cây bút nắng Bản 2
46 Thư gửi về xuôi Bản 6
47 Thỏ và rùa chạy thi Bản 1
48 Rùa và thỏ Bản 4
49 Pô kê mon Bản 11
50 Thả diều Bản 1
51 Thả diều thơ nhiều tác giả Bản 2
52 Bọ Ngựa lạc vào nhà Bản 4
53 Lưu Bình Dương Lễ Bản 3
54 Mối tình đầu Bản 1
55 Mối tình tha phương Bản 1
56 Mùa xuân của Nghé con Bản 3
57 Nhìn hình đoán chữ Bản 1
58 Đường em đến lớp Bản 4
59 Hoa của núi, hương của rừng Bản 4
60 Những ngày lưu lạc của Nhái và Chấu chuộc. Bản 2
61 Quà tặng ngày biết ơn Bản 3
62 Con hổ đội lốt cốt cơm Bản 3
63 Điều ước của nàng Ly Bản 3
64 Cây gạo Bản 3
65 Mùa hoa Trẩu Bản 2
66 Mùa hoa gạo Bản 3
67 Cao nguyên Đá Bản 3
68 Con búp bê bị bỏ quên Bản 1



69 Khoang và Mun Bản 4
70 Ngôi sao nhỏ đi tìm ánh sáng Bản 1
71 Số phận cậu bé đánh trống Bản 1
72 Làng Đá khuổi Ly Bản 1
73 Ghé thăm Tây Nguyên Bản 5
74 Nữ Hoàng Ai Cập (Tập 38) Bản 3
75 Bốn mùa quanh em Bản 1
76 Tý Quậy Bản 1
77 Chim sơn ca của núi rừng Bản 4
78 Bốn chàng hào hoa Bản 3
79 Nữ thần hộ mệnh Bản 1
80 Rurouni Kensain 27 Bản 2
81 Tiểu thư Quỳnh Phi Bản 1
82 Chân mệnh thiên tử 73 Bản 1
83 Tiểu thư nhu đạo Bản 1
84 Ra! 29 Bản 1
85 Mắt Lưu Ly Bản 2
86 Cô bé mắt trở về lãnh địa Bản 1
87 Thiên Long bát bộ Bản 1
88 Chàng trai đi tìm hạnh phúc Bản 2
89 Tháng ba kể chuyện Bản 1
90 Tháng năm kể chuyện Bản 1
91 Tháng bẩy kể chuyện Bản 1
92 Tháng mười một kể chuyện Bản 1
93 Nụ hôn chàng trai Bản 4
94 Ngôi nhà của ông tôi Bản 1
95 Ngôi nhà hạnh phúc 23 Bản 1
96 Nụ hôn cuối Bản 2
97 Nụ hôn thiên đường Bản 1
98 Chỉ mình anh Bản 1

99 Nghệ thuật kiến trúc cung điện VERS AILLES Bản 1

100 Người thứ 11 Bản 1



101 Hoa hậu cát Bản 1
102 Hoa hồng ngát Bản 1
103 Kim chỉ tình yêu Bản 1
104 RITA RO X ZANSA(14) Bản 1
105 Vua đi học về Bản 1
106 Chạm trán Đại Vương Bản 1
107 Quyết chiến lần thứ 4 Bản 1
108 Vua phép thuật Bản 2
109 LESSON Bản 1
110 YU-GI-OH! Vua trò chơi Bản 1
111 Tây Du Ký Bản 2
112 Con cừu thông minh Bản 1
113 Những ngôi nhà kỳ lạ Bản 2
114 Mai Thúc Loan Bản 1
115 Chuyện trò với cháu Bản 3
116 Ông già và biển cả Bản 1
117 Nắng xuân trên rẻo cao Bản 3
118 Mùa của ngày hôm qua Bản 1
119 Truyện vui về ông Trời Bản 7
120 Em bé hái của và chú Hươu em Bản 1
121 Cơn sốt ngôi sao Bản 1
122 Những người thầy Bản 1
123 Mời vào Bản 2
124 Dắt biển lên Trời Bản 3
125 Ly Kì xuyên sơn Bản 1
126 Ngày xưa có có chú thỏ Bản 1
127 Mắt giếc đỏ hoe Bản 3
128 Nêu gương hiếu học Bản 1
129 Con trai thần sấm Bản 2
130 Tác phẩm được giải Bản 1
131 Nụ cười của bạn Bản 1
132 Xum ly nụ cười của mặt Bản 1



133 Ru so mu KenShin bản 1
134 Hành trình của Li Du Chi bản 1
135 Chú nhóc phù thuỷ Bản 2
136 Song hùng kỳ hiệp Bản 14
137 Trò chơi dân gian trẻ em Bản 5
138 Trẻ con làng mình Bản 7
139 Thám tử tài hoa Bản 1
140 Trong gia đình Bản 1
141 Một mình chơi chốn tìm Bản 1
142 Nàng công chúa của Biển Bản 1
143 Bầu trời trong quả trứng Bản 1
144 Ông Hiệu trưởng Bản 1
145 Thiên thần và ác quỷ Bản 1
146 Ảo tưởng chiến thắng Bản 1
147 Lấy vợ cóc Bản 6
148 Thiên thần không có cánh Bản 1
149 Siu và Mốc Bản 1
150 Sự tích Vịnh Hạ Long Bản 4
151 Sự tích trầu cau Bản 1
152 Chú cheo cheo thông minh Bản 1
153 Paris cổ kính Bản 2
154 Hội Nghênh ông Bản 3

155 Muốn về một bộ chuyện ngọt ngào như kẹo bông Bản 1

156 Loạn giang hồ đao kiếm 15 Bản 1
157 Mái trường thân yêu Bản 1
158 Mây biên giới Bản 4
159 Truyện Chúa Ba Kim Quế Bản 2
160 Cô nàng ba Sandwich Bản 2
161 Bà lão và chích choè Bản 1
162 Truyện Cổ tích thế giới Bà Lão Bông Gòn Bản 1
163 Ngày trở về Bản 1
164 Mùa cát nổi Bản 1



165 Chú sóc Bản 1
166 Truyện chú rô và cô dế lắm điều Bản 3
167 Gánh xiếc lớp tôi Bản 3
168 Con hùm mồ côi Bản 3
169 Tự tin vững bước Bản 1
170 Mèo con chăm học Bản 1
171 Những chú mèo trong nôi Bản 3
172 Ma Pi kết bạn với bé sao Bản 2
173 Cô bé hoạ sĩ Bản 2
174 Những chiếc răng Bản 1
175 Những nỗi đau số phận Bản 1
176 Học trò cười 43, 45, 47 Bản 5
177 Cô bé tinh nghịch Bản 1
178 Cô bé răng tròn Bản 1
179 Có một bầy hươu Bản 1
180 Hạt lúa thần Bản 3
181 Cuộc sống quanh ta Bản 2
182 Siêu thỏ Bản 1
183 Bờm và cuội Bản 22
184 Núc chơi bóng Bản 2
185 Lời chào đi trước Bản 2
186 Lời hứa dưới ánh trăng Bản 1
187 Con trai, con gái Bản 1
188 Chăm học Bản 2
189 Ếch ương chăm học Bản 3
190 Sông Bản 1
191 Hunter thợ săn Bản 1
192 Bố con người hồng trần Bản 1
193 Dòng sông sấm xét Bản 1
194 Xin H 25 Bản 2
195 Giao mùa Bản 1
196 Sạch sẽ và khoẻ mạnh Bản 2



197 Hai chị em D yoong Bản 1
198 Hai báu vật Bản 2
199 Đôi bàn tay khéo léo của cha ông Bản 1
200 Ngôi mộ nàng lúa Nha Nhe Bản 3
201 Mùa hoa trổ lá Bản 5
202 Đám cháy trên rừng đầu nguồn Bản 1
203 Hơi ấm mùa đông Bản 1
204 Truyện thần Rừng và thần Biển Bản 2
205 Cô giáo như mẹ hiền Bản 1
206 Đôi tay của mẹ Bản 1
207 Vẻ đẹp truyển cảm hứng Bản 2
208 Có cổ mà chẳng có đầu Bản 2
209 Bí mật trong cặp sách Bản 3
210 Ngọt nắng tình yêu Bản 3
211 Bàn quý và ngựa con Bản 3
212 Nhất cao là núi Đảng Viên Bản 1
213 Truyện cô tiên xanh hoa ngũ sắc Bản 1
214 Hãy tưởng tượng bạn là bà tiên Bản 6
215 Hãy tưởng tượng bạn là phù thủy Bản 6
216 Hãy tưởng tượng bạn là vũ công ba lê Bản 6
217 Hãy tưởng tượng bạn là người cá Bản 6
218 Hãy tưởng tượng bạn là hiệp sĩ Bản 6
219 Hãy tưởng tượng bạn là cướp biển Bản 6
220 Hãy tưởng tượng bạn là công chúa Bản 1
221 Hãy tưởng tượng bạn là cao bồi Bản 9
222 Của thiên trả địa Bản 2
223 Của tớ chứ Bản 11
224 Đi đi Bản 6
225 Không làm được rồi Bản 9
226 Đừng nói thế Bản 9
227 Tránh ra nào Bản 3
228 Đừng làm thế Bản 11



229 Khứu giác Bản 2
230 Việt Phủ Thành Chương Bản 1
231 Hướng dương mùa Hạ Bản 1
232 Chiếc lá cuối cùng Bản 1

233 Những bí ẩn của tình yêu Bản 1
234 Ánh đèn biển trên đảo Bản 2
235 Truyện dạy con ở gia đình Ô Ba Ma Bản 1
236 Thị Giác Bản 1
237 Bức mật thư trên lá Bản 3
238 Mạnh hơn 113 Bản 1
239 Nhà văn của các em Bản 8
240 Cỏ bồ đề nghiên cứu đa văn Bản 2
241 Tục ngữ các dân tộc Việt Nam Bản 1
242 Thơ truyện cho bé Bản 1
243 Cõng bạn gọi mặt trời Bản 3
244 Tuyển tập kịch bản nhà giáo Việt Bản 1
245 Bác sĩ vui tính trả lời Bản 3
246 Ca dao huyền tâm Bản 1
247 Đại dịch chống thuốc lá Bản 1
248 Ca dao tục ngữ bằng tranh Bản 3
249 Ca dao tục ngữ Bản 2
250 Cô sẽ giữ cho em mùa xuân Bản 1
251 Cúng giỗ tổ tiên Bản 2
252 Con yêu mẹ Bản 1
253 Đôi tay mèo Bản 2
254 Đôi bạn Bản 1
255 Cậu Bé ngược lại Bản 1
256 Tri thức bách khoa 1 Bản 1
257 Vui học cùng tôn tri thức bách khoa Bản 8
258 Hoàng Cung Bản 1
259 A SA RI tinh nghịch Bản 3
260 Za si Ha Bản 1



261 Lớp học đặc biệt Bản 2
262 10 anh em Rùa (Thập quy hào kiệt) Bản 2
263 Biệt đội Hoa mười giờ Bản 2
264 Anh đom đóm Bản 1
265 Thủ đô của hai đế chế Bản 1
266 Thành phố của những Hoàng đế Bản 2
267 Anh chàng nhát gan Bản 1
268 Tình trong mộng Bản 3
269 Tình cha Bản 1
270 Tình ca trên sàn đấu Bản 1
271 Thần thoại Bản 2
272 Hoa Mẫu Đơn Tập 3 Bản 1
273 Một truyền thuyết Bản 1
274 Bản tình ca mùa đông Bản 1
275 Bình minh trong ánh mắt Bản 1
276 Bàn tay thần sầu tập 27 Bản 4
277 Những chàng trai điêu nghệ Bản 1
278 Cao thủ Bi a 9 Bản 1
279 Con đường tơ lụa quá khứ và tương lai Bản 1
280 Cậu bé Tích Chu Bản 2
281 Con Châu chấu Bay Bản 2
282 Biết lễ phép Bản 4
283 Sự tích hoa đào hoa mai Bản 4
284 Sáo đèn đỏ Bản 3
285 Song hùng kiếm hiệp thiện và ác Bản 1
286 Song hùng kiếm hiệp tập 91 Bản 1
287 Song hùng kiếm hiệp tập 86 Bản 1
288 Con kể cho mẹ Bản 1
289 Đem cơn mưa vè cho cây Bản 2
290 DE ARBYS Bản 1
291 Đồ Đĩnh Bản 1
292 Gương Hồ báo đạo Bản 1



293 Anh hùng hội tụ Bản 1
294 Ô long viên Bản 1
295 Ngôi sao ka bi Bản 1
296 Du lịch vũ trụ Bản 1
297 Hồ sơ hội chợ Bản 1
298 Tiếng gọi của hành tinh lạ Bản 1
299 Người máy tính Bản 1
300 50 năm chống giặc Bản 1
301 Giác quan thứ sáu Bản 1
302 Bí ẩn giác quan thứ sáu Bản 1
303 Quà tặng từ đại ngàn Bản 1
304 Nỗi oan thị Kính Bản 1
305 Chuyện của các vì sao Bản 1
306 Sự thật giấc ngủ Bản 1
307 Không cho phép mình tụt hậu Bản 1
308 Có làm chúng ta tan dã Bản 1
309 Sức mạnh của hi vọng Bản 1
310 Gầy béo do gien Bản 1
311 No ben 2009 Bản 1
312 Học thế nào có hiệu quả Bản 1
313 Tiễn về miền viễn Tây Bản 1
314 Chiếc nhẫn của Ngọc Hoàng Bản 1
315 Những sợi tóc sâu của Mẹ Bản 2
316 Truyện cười sinh viên Bản 1
317 Shin cậu bé bút chì Bản 2

318 Thế giới động vật- những con vật sống trong rừng Bản 7

319 Tổ quốc Việt Nam Bản 1
320 Truyện tranh Bản 1
321 Bạn tốt - Đi đi Bản 4
322 Long hiếu thảo Bản 1
323 Lá cờ thêu sáu chữ vàng Bản 1
324 Nghệ thuật kiến trúc Bản 1



325 Giải cứu hoa đào Bản 1
326 Đi ở học thành tài Bản 1
327 Con cá sấu khổng lồ Bản 1
328 Bác trâu già và chú sáo con Bản 2
329 Vương quốc vịt trời Bản 3
330 Cậu sáo thần Bản 1
331 Đội thiếu niên Làng sa Bản 1
332 Hai người con tiên Bản 1
333 Núi Bản 1
334 Ngựa đen ngựa đỏ Bản 2
335 Thế giới động vật- côn trùng trong lòng đất Bản 1
336 Sự sống trong ao hồ và suối Bản 1
337 Anh hùng dựng nước Bản 2
338 Nin ja loạn thị Bản 1
339 Người máy vệ sĩ Bản 1
340 Bãi cỏ xanh kiêu ngạo Bản 1
341 Chiếc nhẫn thần Bản 1
342 Đường về với mẹ chữ Bản 1
343 Cổ tích một vùng của sông Bản 1
344 Ông cả ngố Bản 1
345 Hoa ban trắng Bản 1
346 Cóc kiện trời Bản 1
347 Cáí trống biết nói Bản 2
348 Tam giác quỷ Bản 3
349 Ông khổng lồ và con trâu vàng Bản 1
350 Chuyện ba người Bản 1
351 Truyện kể về các dân tộc Việt nam Bản 1
352 Những người sống cùng tôi Bản 1
353 Con gái người lính đảo Bản 1
354 Những khám phá khoa học Bản 1
355 Khởi nghĩa Hoàn Châu Bản 1
356 Nghé bông về quê mẹ Bản 2



357 Biển lửa sekai Bản 1
358 Mèo khóc chuột cười Bản 1
359 Tiếng chim tu hú Bản 1
360 50 gương hiếu thời nay Bản 1
361 Chuyến xe cuối cùng đã đi Bản 1
362 Bác tạp vụ và ông giám đốc sở Bản 1
363 Làm bạn với hổ Bản 1
364 Yết kiêu dã tượng Bản 1
365 Chàng hổ Bản 1
366 Rơi hay không rơi Bản 1
367 Pô kê mon, rùa và thỏ Bản 2
368 Chân dung lịch sử Việt nam Bản 1
369 Thi nói khoác Bản 1
370 Sự tích cái chổi Bản 1
371 Những con vật có nghĩa Bản 1
372 Hình tròn kì diệu Bản 1
373 Sân trường rực nắng Bản 1
374 Con gái nàng tiên núi Bản 1
375 Rèn luyện thân thể Bản 1
376 Nhái và chấu chuộc Bản 1
377 Thám hiểm thế giới Bản 4
378 Chiếc vòng thạch lựu Bản 1
379 Viết cho thanh niên học sinh Bản 1
380 Tình yêu thương Bản 1
381 Tại sao người này khoẻ hơn người kia Bản 1
382 Một cuộc đua Bản 1
383 Tình thầy trò Bản 1
384 Tháng mười hai kể chuyện Bản 1
385 Chuyện lớn của con gái Bản 1
386 Anh em nhà cả sứt Bản 2
387 Đất nước không khí và lửa Bản 1
388 Mặt trăng ước mơ Bản 1



389 Có công mài sắt có ngày nên kim Bản 1
390 Danh nhân thế giới Bản 1
391 Cơn dông thời niên thiếu Bản 1
392 Ông tướng canh đền Bản 3
393 Sơn ca Bản 0
394 Những câu đố tài tình Bản 1
395 Hố vàng hố bạc Bản 1

396 Hãy bảo vệ quyền trẻ em Bản 1

397 Phùng Hưng (bố cái đại vương) Bản 1

398 Bà Triệu Bản 1

399 Hãy chào và mỉm cười với ai đó hôm nay Bản 1

400 Trái tim có điều kỳ lạ Bản 1

401 Bat Man Bản 1

402 Màn ảo thuật của nước Bản 1

403 Đến với anh Bảy Bản 1

404 Địa lý Hà Nội Bản 1

405 Hoà nhập và thân thiện Bản 2

 Tổng Bản 847

9. BÁO - TẠP CHÍ

1 Bản tin sinh hoạt chi Bộ Bản 1

2 Tạp chí Giáo dục thời đại Bản 2

3 Tạp chí Thế giới trong ta Bản 100

4 Tạp chí dạy học ngày nay Bản 26

5 Tạp chí thiết bị giáo dục Bản 26

6 Tạp chí thiết bị giáo dục Bản 1

7 27 tác phẩm được giải cuộc thi viết truyện ngắn về nhà giáo 
Việt Nam Bản 1

8 Tri thức trẻ Bản 4

9 Thiết kế trường xanh- sạch- đẹp Bản 2



 Tổng cộng  163
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